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TÓM TẮT
Mảng xanh đô thị đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển xanh và bền vững của 
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Công viên 
Lê Văn Tám là mảng xanh lớn nằm tại trung 
tâm thành phố, được thiết kế hợp lý với tỷ lệ 
diện tích bề mặt không thấm nước thấp (12,8%) 
và diện tích cây xanh lớn (39.200m2) đã tạo ra 
môi trường công viên xanh mát. Tổng cộng 
có 386 cây, thuộc 30 loài, 14 họ thực vật với 
một số loài chủ yếu như Lim xẹt (Peltophorum 
pterocarpum), Me tây (Samanea saman) và Sao 
đen (Hopea odorata) giúp cải thiện chất lượng 
không khí và tạo không gian xanh mát cho 
công viên. Số lượng cây xanh trong Công viên 
tập trung chủ yếu ở 2 nhóm đường kính, bao 
gồm nhóm 2 (D1,3 = 20 - 50cm) với 164 cây và 
chiếm 42,5%, và nhóm 3A (D1,3 = 50 - 80cm) 
có 149 cây và chiếm 38,6% tổng số cây. Thể 
tích (V) và khả năng hấp thụ các bon (C) cao 
nhất ở nhóm 3B (D1,3 = 80-120cm) lần lượt là 
510,3m3 và 168 tấn, thấp nhất là nhóm 1 (D1,3 
< 20cm) với 1,9 m3 và 0,7 tấn. Phương pháp 
khoa học và chính xác i-Tree Eco cho thấy 
công viên hấp thụ 58,48 tấn CO2 mỗi năm với 
giá trị kinh tế 14,89 triệu VNĐ và chống nước 
chảy tràn 1377,00m3/năm với giá trị kinh tế 
82,77 triệu VNĐ.

Từ khóa: Cây xanh đô thị; i-Tree; ô nhiễm 
không khí; tích tụ các bon.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Không gian xanh đô thị rất quan trọng đối 

với các thành phố, cung cấp các dịch vụ hệ 

sinh thái như bảo tồn đa dạng sinh học và điều 
hòa khí hậu. Chúng giúp giảm thiểu đảo nhiệt 
đô thị, hiện tượng có thể làm tăng nhiệt độ 
thành phố lên tới 50C, bằng cách kết hợp trồng 
đai rừng, thảm thực vật với mặt nước hợp lý 
(Bolund & Sven, 1999; Nowak et al., 2020).

Theo báo cáo đánh giá hiệu quả công tác 
quản lý và sử dụng đất công viên cây xanh 
đô thị TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 (UBND 
TP.HCM, 2021), chất lượng của các mảng xanh 
tại TP. HCM hiện nay đang bị xuống cấp: Cây 
xanh già cỗi, thiếu sức sống, nhiều cây chết, 
gãy đổ. Nhiều công viên thiếu các tiện ích vui 
chơi giải trí, tập thể dục thể thao cho người 
dân. Việc phát triển và quản lý cây xanh đang 
gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế, 
cộng với nhu cầu sử dụng đất trong đô thị cho 
các mục đích khác ngày càng cao gây khó khăn 
trong việc mở rộng diện tích cây xanh.

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học 
và công nghệ, nhiều công cụ được phát triển 
để đánh giá dịch vụ sinh thái của không gian 
xanh đô thị cũng không ngừng phát triển theo 
trong những năm gần đây. Trong đó, i-Tree là 
công cụ nổi bật, được phát triển bởi Cục Lâm 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA Forest Service). Công 
cụ này được phát triển nhằm mục đích hỗ trợ 
các nhà quản lý trong việc đánh giá và giám 
sát lợi ích của cây xanh, bằng cách ước lượng 
giá trị sinh thái của cây xanh mang lại dựa 
trên dữ liệu thu thập tại hiện trường.

Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, là một 
trong những mảng xanh nổi bật, có giá trị văn 
hoá và lịch sử trong quá trình phát triển đô thị 
của TP. Hồ Chí Minh. Sử dụng công cụ i-Tree 
nghiên cứu và đánh giá vai trò của cây xanh 1 Khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 Lê Thị Tuyết Nhi1, Dương Lợi Vỹ1,
Phạm Thị Thuý Hiền1, Nguyễn Kim Thoa1,
Hồ Lê Tuấn1
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tại công viên này là rất cần thiết để hiểu rõ 
hơn về những lợi ích mà công viên mang lại, 
đồng thời đưa ra các biện pháp bảo tồn và phát 
triển mảng xanh trong tương lai.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm 

Hình 1. Vị trí công viên Lê Văn Tám
Công viên Lê Văn Tám là điểm giao giữa 

bốn tuyến đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, 
Phan Liêm và Võ Thị Sáu. Công viên Lê Văn 
Tám (tọa độ 10°47’17”N và 106°41’37”E), được 
thành lập vào năm 1983, bắt nguồn từ khu vực 
nghĩa trang nơi chôn cất các sĩ quan, binh lính 
và chính trị gia người Pháp. Năm 1955 - 1975, 
được đổi tên thành Mạc Đĩnh Chi, sau này khi 
nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi dời đi nơi khác, khu 
đất đã được sử dụng để xây dựng công viên Lê 
Văn Tám (Klook Vietnam, 2023).

2. Phương pháp nghiên cứu
a.Thu thập số liệu thực địa:
Công tác hiện trường được tiến hành từ 

tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. 
Thu thập và đo đạc các chỉ tiêu cây xanh và 
xử lý số liệu theo hướng dẫn của i-Tree Eco. 
Các số liệu được thu thập bao gồm: Tên loài, 
đường kính ngang ngực (D1,3), chiều cao cây 
(Hvn), Chiều cao dưới tán (Hdt), đường kính tán 
(Đông - Tây và Nam - Bắc), phần trăm tán mất 
(Tm), phần trăm tán chết (Tc), số hướng phơi 
sáng và tọa độ vị trí cây.

b. i-Tree Canopy:
Trong nghiên cứu này, công cụ trực tuyến 

i-Tree Canopy được sử dụng để tạo ra 1000 

điểm ngẫu nhiên trong phạm vi ranh giới của 
công viên. Công cụ này sử dụng hình ảnh vệ 
tinh Google Earth chồng lên ranh giới dạng 
dữ liệu hình học (shapefile). Người dùng i-Tree 
Canopy dựa vào việc xác định đặc điểm các lớp 
phủ phù hợp để phân loại với các lớp phủ như 
sau: Cây/cây bụi (T), Cỏ (H), Tòa nhà (IB), Bề 
mặt không thấm nước (IO), Đường nội bộ (IR) 
và Nước (W).  i-Tree Eco:

Dữ liệu khí tượng và ô nhiễm không khí:
i-Tree Eco sử dụng số liệu cây xanh đo đếm 

trên hiện trường cùng với dữ liệu ô nhiễm 
không khí và khí tượng theo giờ trong suốt cả 
năm. Dữ liệu lượng mưa theo giờ của năm 2022 
được thu thập từ trạm khí tượng Tân Sơn Hòa 
(N 10047’47.48”; E 1060 39’59.75”). Đối với 
ô nhiễm không khí, do thiếu hụt dữ liệu khác, 
duy nhất có dữ liệu bụi siêu mịn PM2.5 trong 
năm 2022 được thu thập từ trạm theo dõi chỉ 
số không khí, đặt tại Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh (airnow.gov) 
được sử dụng trong nghiên cứu này.

Loại bỏ ô nhiễm không khí:
Mô hình i-Tree ước tính giá trị loại bỏ PM2.5 

của cây xanh dựa trên chỉ số diện tích lá (LAI), 
lưu lượng theo giờ và sự tái khuếch tán của 
PM2.5 vào và ra khỏi lá, cùng với tác động của 
việc loại bỏ PM2.5 theo giờ của cây đối với nồng 
độ PM2.5 trong khí quyển.

Diện tích lá (LA) và các chỉ số quan trọng (IV):
Diện tích lá (LA) được định nghĩa là lượng 

diện tích bề mặt (một mặt) của lá trên cây. Chỉ 
số diện tích lá (LAI) là tổng diện tích lá cộng 
dồn trên mỗi đơn vị diện tích mặt đất.

LAI = diện tích lá (m2)/diện tích mặt đất (m2)
Giá trị quan trọng (IV) của mỗi loài cây được 

tính bằng tổng đóng góp của loài cây đó vào 
tổng số lượng cây và diện tích lá.

IV = (Phần trăm tổng số cây thuộc một loài 
× 100) + (Phần trăm tổng diện tích lá thuộc 
một loài × 100)

c. Ước tính kinh tế:
Áp dụng giá trị lợi ích của cây đô thị ở Florida 

(Mỹ) để tính toán giá trị kinh tế của việc loại bỏ 
ô nhiễm và lưu lượng nước chảy tràn. Cụ thể, 
giá trị loại bỏ PM2.5 là 131 USD/kg, lưu lượng 
nước chảy tràn là 2,36 USD/m³. Lưu trữ và hấp 
thụ các bon được tính toán với giá 10 USD/
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tấn CO2 dựa trên thỏa thuận 
mua giảm phát thải (ERPAs) 
cho 11 tỉnh của khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên của Việt 
Nam với LEAF/emergent. Giá 
trị được đổi thành tiền tệ Việt 
Nam (VNĐ) với tỉ giá là 1 USD 
= 25.471 VNĐ của Ngân 
hàng nhà nước ngày 4 tháng 
6 năm 2024.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Hiện trạng sử dụng đất 

của Công viên Lê Văn Tám 
(Hình 2).

Công viên Lê Văn Tám 
mang lại nhiều lợi ích đa chiều 
về môi trường, xã hội và kinh 
tế nhờ vào quy hoạch hợp lý 
với sự ưu tiên về mảng xanh 
so với tiện ích công cộng. 
Trong đó, các chất ô nhiễm 
cây xanh chiếm 66,3% diện 
tích công viên, không những 
có khả năng lọc bụi mà còn 
cải thiện chất lượng không 
khí. Thảm cỏ chiếm 9,6% 
diện tích công viên, cùng 
với cây xanh tạo môi trường 
sống cho động thực vật, cảnh 
quan mang tính thẩm mỹ cao 
và duy trì tính đa dạng sinh 
học. Về tổng thể, công viên 
Lê Văn Tám là một ví dụ điển 
hình về quy hoạch không 
gian xanh, mang lại lợi ích 
toàn diện cho cộng đồng và 
môi trường.

2. Hiện trạng cây xanh của 
Công viên Văn Tám (Bảng 1).

Trong số các 30 loài 
(thuộc 14 họ thực vật) và 368 
cây xanh đã điều tra tại công 
viên, 4 loài cây là Lim sẹt, Me 
tây, Sao đen và Nhạc ngựa 
chiếm tỷ lệ lớn về số lượng 
cây (65,3%), diện tích lá 
(75,8%) và chỉ số quan trọng 

IVI (140,4%). Tổng cộng, 10 
loài cây gỗ phổ biến nhất 
chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số 
lượng cây (83,7%), diện tích 
lá (91,0%), và chỉ số quan 
trọng IVI (91%). Nghiên cứu 
Trang và cộng sự (2022) về 
cây xanh tại hai trường Đại 
học ở TP. HCM cho thấy, kết 
quả tương tự trong việc lựa 
chọn một số loài cây xanh để 
trồng như: Lim sẹt, Sọ khỉ và 
Sao đen. Trong đó, Lim sẹt và 
Sọ khỉ là hai loài cây xanh đô 
thị phổ biến trong hệ thống 
cây xanh đô thị ở Việt Nam, 
được thể hiện trong nghiên 
cứu tại Đà Nẵng (Tran & 
Doan, 2024) và Hưng Yên 
(Ngoc et al., 2023).

Để có biện pháp quản lý 
cây xanh trong công viên hợp 
lý và có kỹ thuật chăm sóc 
tương ứng, số liệu cây xanh 
thu thập tại hiện trường trong 

nghiên cứu này được phân 
chia cấp kính dựa trên nhóm 
cấp cây theo quyết định 3206/
QĐ-UBND TPHCM năm 2017 
về việc quản lý mảng xanh đô 
thị (Bảng 2).

Số lượng cây xanh trong 
Công viên tập trung chủ yếu ở 
2 nhóm đường kính, bao gồm 
nhóm 2 (D1,3 = 20 - 50cm) với 
164 cây và chiếm 42,5%, và 
nhóm 3A (D1,3 = 50 - 80cm) 
có 149 cây và chiếm 38,6% 
tổng số cây. Tuy nhiên, thể 
tích cây và khả năng tích tụ 
các bon tương ứng tập trung 
chủ yếu vào nhóm 3B (D1,3 = 
80 - 120cm) thể hiện lần lượt 
là 510,3m3 và 168,3 tấn, tiếp 
theo là nhóm 3A (D1,3 = 50 - 
80cm) thể hiện với 464,5m3 
và 164,7 tấn. Thể tích và khả 
năng hấp thụ các bon thấp 
nhất là nhóm 1 (D1,3 < 20cm) 
với 1,9m3 và 0,7 tấn. Tại công 

Hình 2. Biểu đồ hiện trạng sử dụng đất tại Công Viên Lê Văn Tám

Bảng 1. Phân bố và chỉ số quan trọng loài (IV) cây xanh 
tại Công viên Lê Văn Tám
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viên có 4 cây lớn, mang tính 
biểu tượng thuộc nhóm 3C 
(D1,3 ≥ 120cm) bao gồm 3 cây 
Me tây (Samanea saman) và 1 
cây Sao đen (Hopea odorata). 
Đối với những cây này cần có 
các biện pháp chăm sóc đặc 
biệt như: Xây dựng hệ thống 
khung chống đỡ, thường xuyên 
kiểm tra sức khoẻ cây, để hạn 
chế các tai nạn, rủi ro do cây 
già yếu và nhiều sâu bệnh.

3. Giá trị sinh thái và kinh tế 
của cây xanh

Bảng 3 thể hiện chức 
năng sinh thái và giá trị kinh 
tế cung cấp tương ứng hằng 
năm được tính toán cụ thể là: 
Hấp thụ CO2 - 10 USD/tấn CO2, 
chống nước chảy tràn (AVRO) 
- 2,36 USD/m3, giảm bụi siêu 
mịn (PM2.5) - 131 USD/kg.

Công viên Lê Văn Tám, khi 
được đánh giá theo phương 
pháp i-Tree Canopy, cho thấy 
các cây xanh tại đây có khả 
năng hấp thụ 55,95 tấn CO2 
mỗi năm, tương ứng với giá 
trị kinh tế ước tính là 14,25 
triệu VNĐ. Thêm vào đó, 
cây xanh còn góp phần ngăn 
ngừa ngập úng với khả năng 
hạn chế nước chảy tràn lên 
đến 507,78m3/năm, mang lại 
giá trị kinh tế khoảng 34,02 
triệu VNĐ mỗi năm. Ngoài 
ra, công viên còn giảm thiểu 
được 7,14kg bụi mịn mỗi 
năm, ước tính tạo ra giá trị 
kinh tế là 23,82 triệu VNĐ.

Trong khi đó, theo phương 
pháp i-Tree Eco, hiệu quả của 
cây xanh trong việc hấp thụ 
CO2 ở công viên này còn cao 
hơn, với 58,48 tấn CO2 mỗi 
năm, tạo ra giá trị kinh tế 
14,89 triệu VNĐ. Khả năng 
chống nước chảy tràn của cây 

xanh tính theo phương pháp 
này cũng tăng lên đáng kể, 
đạt 1377m3/năm, với giá trị 
kinh tế khoảng 82,77 triệu 
VNĐ. Hơn nữa, công viên 
cũng giảm được 36,62kg bụi 
mịn mỗi năm, ước tính tạo ra 
giá trị kinh tế là 122,19 triệu 
VNĐ, phản ánh sự đóng góp 
quan trọng của cây xanh trong 
việc cải thiện môi trường và 
chất lượng không khí tại đô 
thị (Bảng 4).

Kết quả bảng 4 trình bày 
phân tích chi tiết về khả năng 
đóng góp sinh thái của các 
loài cây tại Công viên Lê Văn 
Tám, đánh giá dựa trên ba 
tiêu chí: Lượng oxy (O2) sản 
sinh hàng năm, lượng các bon 
dioxide (CO2) hấp thụ hàng 
năm và diện tích tán cây. Kết 
quả cho thấy, loài Lim sẹt có 
số lượng cá thể cao nhất với 
131 cây, đóng góp đáng kể 

nhất với 12,99 m3 O2 mỗi năm, 
hấp thụ 4872,25kg CO2 hằng 
năm và diện tích bao phủ tán 
cây lên tới 5,18 ha. Loài Me 
tây và Nhạc ngựa cũng có 
những đóng góp quan trọng, 
sản sinh lần lượt 7,47 m3 và 
6,24 m3 O2 hàng năm, đồng 
thời hấp thụ 2800,04kg và 
2341,22kg CO2 mỗi năm, với 
diện tích tán cây tương ứng là 
2,37 ha và 1,51 ha.

IV. KẾT LUẬN
Công viên và mảng xanh 

đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển bền vững của 
TP. HCM trong đó Công viên 
Lê Văn Tám là một phần của 
quá trình phát triển đó. Quy 
hoạch công viên hợp lý với 
tỷ lệ diện tích đường nội bộ 
và công trình xây dựng thấp 
(12,8%) và diện tích cây xanh 
lớn (39.200m2) đã tạo ra một 

Bảng 2. Phân bố về đường kính thân cây

Bảng 3. Lượng đóng góp sinh thái hằng năm và giá trị 
kinh tế tương đương

Bảng 4. Khả năng đóng góp sinh thái của các loài cây 
tại Công viên Lê Văn Tám
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môi trường công viên xanh và trong lành cho 
người dân tại địa phương. Tổng cộng có 386 cây, 
trong đó 10 loài chính chiếm 83,7% số cây với 
chỉ số quan trọng là 173,9%. Các loài cây chủ 
yếu như Lim sẹt (Peltophorum pterocarpum), Me 
tây (Samanea saman) và Sao đen (Hopea odorata) 
giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo không 
gian xanh mát cho công viên.

Số lượng cây xanh trong Công viên tập 
trung chủ yếu ở 2 nhóm đường kính, bao gồm 
nhóm 2 (D1,3 = 20 - 50cm) với 164 cây và chiếm 
42,5%, và nhóm 3A (D1,3 = 50 - 80cm) có 149 
cây và chiếm 38,6% tổng số cây. Thể tích và 
khả năng hấp thụ các bon thấp nhất là nhóm 1 
(D1,3 < 20cm) với 1,9 m3 và 0,7 tấn. Tại công 
viên có 4 cây lớn, mang tính biểu tượng thuộc 
nhóm 3C (D1,3 ≥ 120cm) bao gồm 3 cây Me 
tây (Samanea saman) và 1 cây Sao đen (Hopea 
odarata). Đối với những cây này cần có các biện 
pháp chăm sóc đặc biệt để hạn chế các tai nạn, 
rủi ro do cây già yếu và nhiều sâu bệnh.

Theo phương pháp i-Tree Canopy, công 
viên hấp thụ 55,95 tấn CO2 mỗi năm với giá trị 
kinh tế 14,25 triệu VNĐ và chống nước chảy 
tràn 507,78 m3/năm với giá trị kinh tế 34,02 
triệu VNĐ. Phương pháp i-Tree Eco cho thấy, 
công viên hấp thụ 58,48 tấn CO2 mỗi năm với 
giá trị kinh tế 14,89 triệu VNĐ và chống nước 
chảy tràn 1377,00m3/năm với giá trị kinh tế 
82,77 triệu VNĐ.

Lời cảm ơn
Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Trường 

Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ 
trợ kinh phí để hoàn thành nghiên cứu này.

SUMMARY: 
Le Van Tam Park plays a crucial role in the 

planning and sustainable development of Ho 
Chi Minh City. The park’s design, featuring a 
low ratio of surface area for paths and infrastructure 
(12.8%) and a large area dedicated to green 
spaces (39,200 m2). The park hosts a total of 
386 trees, representing 30 species from 14 
plant families. Key species include Peltophorum 
pterocarpum, Samanea saman, and Hopea odorata, 
which contribute to improved air quality and 
provide a cool, green space for the park. The 

trees in the park are mainly concentrated in two 
diameter groups: Group 2 (D1.3 = 20 - 50 cm) 
with 164 trees (42.5%) and Group 3A (D1.3 = 
50 - 80 cm) with 149 trees (38.6%). The 
i-Tree Eco method which has more validation, 
indicates that the park absorbs 58.48 tons of 
CO2 per year, with an economic value of 14.89 
million VND, and prevents 1,377 m3 of runoff 
annually, valued at 82.77 million VND.
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